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TÒA ÁN NHÂN DÂN  

HUYỆN PHỤNG HIỆP 

TỈNH HẬU GIANG 
 

Bản án số: 125/2019/DS-ST 
Ngày: 06 - 9 - 2019. 

V/v: “TC Hợp đồng v y tài sản” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN PHỤNG HIỆP, TỈNH HẬU GIANG 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Hồ Hữu Thắng. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông  h n   ng  i n; 
 Ông Hu nh M n  uy n. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguy n Minh  n - Thư ký Tò  án nhân dân 
huy n  hụng Hi p, tỉnh Hậu Gi ng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Phụng Hiệp tham gia phiên 
toà: Ông  h n Tấn  uân  hước - Kiểm sát vi n. 

Ngày 06 tháng 9 năm 2019, tại trụ sở Tò  án nhân dân huy n  hụng Hi p, 
tỉnh Hậu Gi ng. Tò  án nhân dân huy n  hụng Hi p xét xử sơ thẩm c ng kh i 
vụ án thụ lý số: 75/2019/TLST-DS ngày 19 tháng 4 năm 2019, về tr nh chấp 
hợp đồng v y tài sản, theo Quyết định đư  vụ án r  xét xử số 
49/2019/Q   ST-DS ngày 24 tháng 7 năm 2019 và Quyết định ho n phi n tò  
số: 31/2019/Q ST-DS ngày 12 tháng 8 năm 2019, giữ  các đương sự: 

- Nguyên đơn: Ngân hàng N Vi t N m 
 ị  chỉ: Số 02, đường L, phường T, quận B, thành phố H; 
Đại diện theo pháp luật: Trịnh Ngọc K, chức vụ:  hủ tịch Hội đồng thành 

vi n; 
Đại diện hợp pháp:  
1. B i Thành N, chức vụ: Giám đốc  hi nhánh Ngân hàng N huy n  , tỉnh 

H; đị  chỉ: ấp M, thị trấn  , huy n  , tỉnh H; là người được ủy quyền khởi ki n 
theo Quyết định số 510/Q -H TV-   ngày 19 tháng 6 năm 2014 củ   hủ tịch 
Hội đồng thành vi n; 

2. Ông Th nh T, chức vụ:  hó Giám đốc  hi nhánh Ngân hàng N huy n 
P, tỉnh H; đị  chỉ: ấp M, thị trấn  , huy n  , tỉnh H; là người được ủy quyền 
th m gi  tố tụng theo văn bản ngày 05 tháng 7 năm 2018 củ  Giám đốc  hi 
nhánh Ngân hàng N huy n  , tỉnh H.  ó mặt. 

- Bị đơn: Tr n Văn   
 ị  chỉ: ấp M, x  H, huy n  , tỉnh H. Vắng mặt. 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan: L  Thị   
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 ị  chỉ: ấp M, x  H, huy n  , tỉnh H. Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Trong đơn khởi ki n ngày 05 tháng 7 năm 2018 đại di n hợp pháp củ  
nguy n đơn là  ng B i Thành N trình bày: 

Vào ngày 20 tháng 5 năm 2010, bị đơn là  ng Tr n Văn   có v y củ  Chi 
nhánh Ngân hàng N huy n  , tỉnh H số tiền là 150.000.000đ theo hợp đồng t n 
dụng số 7006.L V.2010 04593 ngày 20 tháng 5 năm 2010; l i suất th   thuận là 
14,5%/năm và được điều chỉnh khi có quyết định th y đ i l i suất, l i suất quá 
hạn bằng 150% so với l i suất trong hạn; thời hạn th nh toán là ngày 13 tháng 5 
năm 2011; mục đ ch v y vốn là mu  bán thuốc th  y, thủy sản và thức ăn gi  
s c, gi  c m, thủy sản.  

 ể đảm bảo khoản v y tr n, ph   bị đơn và người có quyền lợi, nghĩ  vụ 
li n qu n là bà L  Thị   có thế chấp cho  hi nhánh Ngân hàng N huy n  , tỉnh 
H các tài sản gồm: 95m² đất ở tại n ng th n tại thử  số 1, tờ bản đồ số 9, theo 
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BB 216566, vào s  cấp giấy chứng nhận 
số: CH 00079 ngày 17 tháng 3 năm 2010, do Ủy b n nhân dân huy n  , tỉnh H 
cấp cho  ng Tr n Văn  ; 208m² đất tại thử  số 38, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số: H-00245 ngày 03 tháng 11 năm 2005 c ng với nhà ở gắn liền với 
đất có di n t ch xây dựng là 49,88m², theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 
hồ sơ gốc số: 58/2007/UBND-GCN ngày 07 tháng 12 năm 2007, do Ủy b n 
nhân dân huy n  , tỉnh H cấp cho  ng Tr n Văn   và bà L  Thị  .  

Quá trình v y nợ, bị đơn đ  đóng l i cho nguy n đơn số tiền là 
11.762.499đ, ngoài r  kh ng trả th m khoản nào. 

Nguy n đơn khởi ki n y u c u Tò  án giải quyết: Buộc  ng Tr n Văn   
trả cho  hi nhánh Ng n hàng N huy n  , tỉnh Hg số tiền gốc và l i t nh đến thời 
điểm khởi ki n là 416.772.917đ và tiếp tục trả l i theo th   thuận trong hợp 
đồng t n dụng cho đến khi th nh toán xong nợ. 

Tại phi n tò , đại di n hợp pháp củ  nguy n đơn là  ng Ông Th nh T y u 
c u  ng Tr n Văn   trả cho  hi nhánh Ngân hàng N huy n  , tỉnh H số tiền gốc 
và l i t nh đến thời điểm xét xử sơ thẩm là 428.554.167đ và tiếp tục trả l i theo 
th   thuận trong hợp đồng t n dụng cho đến khi th nh toán xong nợ. Trường hợp 
bị đơn kh ng trả được nợ hoặc trả kh ng đ y đủ thì y u c u xử lý tài sản thế 
chấp để đảm bảo thu hồi nợ. 

 h   bị đơn là  ng Tr n Văn   và người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n 
là bà L  Thị   vắng mặt trong suốt quá trình giải quyết vụ án n n kh ng có lời 
trình bày. 

 ại di n Vi n kiểm sát nhân dân huy n  hụng Hi p th m gi  phi n tò  
phát biểu qu n điểm cho rằng: Quá trình giải quyết vụ án cũng như tại phi n tò , 
Tò  án, Hội đồng xét xử và các đương sự đ  thực hi n đ ng trình tự, thủ tục củ  
Bộ luật tố tụng dân sự quy định; về nội dung vụ án:  ề nghị chấp nhận toàn bộ 
y u c u khởi ki n củ  nguy n đơn, buộc bị đơn có nghĩ  vụ trả cho nguy n đơn 
150.000.000đ tiền gốc và 278.554.167đ tiền l i.  
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:
 

S u khi nghi n cứu các tài li u có trong hồ sơ vụ án được thẩm tr  tại 
phi n tò  và căn cứ vào kết quả tr nh luận tại phi n tò , Hội đồng xét xử nhận 
định: 

[1] Tr nh chấp giữ  các đương sự là tr nh chấp hợp đồng dân sự v y tài 
sản, thuộc thẩm quyền giải quyết củ  Tò  án nhân dân huy n  hụng Hi p theo 
quy định tại khoản 3  iều 26, điểm   khoản 1  iều 35 và điểm   khoản 1  iều 
39 củ  Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[2] Tại phi n tò , bị đơn là  ng Tr n Văn   và người có quyền lợi nghĩ  
vụ li n qu n là bà L  Thị   đ  được tri u tập hợp l  đến l n thứ h i nhưng v n 
vắng mặt mà kh ng cung cấp được chứng cứ chứng minh vì sự ki n bất khả 
kháng hoặc do trở ngại khách qu n.  o đó, Hội đồng xét xử tiến hành xét xử 
vắng mặt các đương sự này theo quy định tại điểm b khoản 2  iều 227 củ  Bộ 
luật Tố tụng dân sự 

[3]  ét gi o dịch dân sự giữ  các đương sự được xác lập trước ngày Bộ 
luật dân sự năm 2015 có hi u lực, đ ng được thực hi n và có nội dung, hình thức 
ph  hợp với quy định củ  Bộ luật dân sự năm 2015 n n c n áp dụng các quy 
định củ  Bộ luật dân sự năm 2015 để xem xét, giải quyết.  

[4] Quá trình giải quyết vụ án, ph   nguy n đơn đ  cung cấp cho Tò  án 
tài li u, chứng cứ là bản s o các văn bản gồm: 01 Hợp đồng t n dụng lập ngày 20 
tháng 5 năm 2010, có chữ ký củ  bị đơn tại mục b n v y  chủ hộ ; 01 bảng theo 
d i tiền v y, trả nợ, chuyển nợ quá hạn b n hành k m theo hợp đồng t n dụng; 
01 Hợp đồng thế chấp tài sản lập ngày 18 tháng 5 năm 2010, có chữ ký củ  bị 
đơn và người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n tại mục b n thế chấp tài sản  b n 
B và các đồng sở hữu , chứng minh vi c bị đơn v y tiền, trả l i và thế chấp tài 
sản ph  hợp với lời trình bày củ  nguy n đơn. Ngược lại, ph   bị đơn và người 
có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n đ  được Tò  án tri u tập hợp l  nhiều l n, 
nhưng kh ng có mặt để đư  r  ý kiến phản đối h y thu thập, cung cấp, gi o nộp 
cho Tò  án tài li u, chứng cứ chứng minh ý kiến phản đối củ  mình đối với y u 
c u khởi ki n củ  nguy n đơn.  o đó, Hội đồng xét xử căn cứ quy định tại các 
khoản 1, 2 và 4  iều 91 củ  Bộ luật tố tụng dân sự, tiến hành giải quyết vụ án 
theo những tài li u, chứng cứ đ  thu thập được trong hồ sơ vụ án và chấp nhận ý 
kiến củ  nguy n đơn. 

[5]  ét hợp đồng t n dụng được xác lập giữ  các đương sự có th   thuận 
thời hạn th nh toán là ngày 13 tháng 5 năm 2011. Tuy nhi n, đến thời điểm này 
ph   bị đơn chỉ đóng l i được 11.762.499đ, tiền nợ gốc và l i suất phát sinh đến 
n y chư  th nh toán là đ  vi phạm nghĩ  vụ th nh toán.  o đó, nguy n đơn khởi 
ki n đòi bị đơn trả nợ gốc là 150.000.000đ và l i suất phát sinh là có căn cứ. 

[6   ối với l i suất các đương sự th   thuận là 14,5%/năm, được điều 
chỉnh  khi có quyết định th y đ i l i suất theo t ng thời điểm d o động t  13% 
đến 20% và l i suất quá hạn bằng 150% so với l i suất trong hạn là ph  hợp với 
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quy định củ  pháp luật. Theo đó, ph   nguy n đơn y u c u bị đơn trả l i suất với 
số tiền t ng cộng là 278.554.167đ s u khi khấu tr  số tiền l i là 11.762.499đ bị 
đơn đ  đóng trước là hoàn toàn ph  hợp, có căn cứ chấp nhận. 

[7  T  những phân t ch tr n, c n chấp nhận y u c u khởi ki n củ  nguy n 
đơn, buộc bị đơn có nghĩ  vụ trả cho nguy n đơn số tiền là 428.554.167đ, trong 
đó: Nợ gốc là 150.000.000đ, nợ l i là 278.554.167đ. 

[8]  ét hợp đồng thế chấp tài sản số 7006-L L-2010 00396 ngày 18 tháng 
5 năm 2010 đ  được đăng ký thế chấp và chứng thực đ ng trình tự, thủ tục pháp 
luật quy định. Tài sản thế chấp là 95m² đất ở tại n ng th n tại thử  số 1, tờ bản 
đồ số 9, theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BB 216566, vào s  cấp 
giấy chứng nhận số:  H 00079 ngày 17 tháng 3 năm 2010 được cấp cho cá nhân 
bị đơn là  ng Tr n Văn  ; 208m² đất tại thử  số 38, giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất số: H-00245 ngày 03 tháng 11 năm 2005 c ng với nhà ở gắn liền với 
đất có di n t ch xây dựng là 49,88m², theo giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở 
hồ sơ gốc số: 58/2007/UBN -G N ngày 07 tháng 12 năm 2007, được cấp cho 
bị đơn là  ng Tr n Văn   và người có quyền lợi, nghĩ  vụ li n qu n là bà L  Thị 
 , n n vi c  ng Tr n Văn   và bà L  Thị   c ng th m gi  ký kết hợp đồng thế 
chấp tài sản là đ ng pháp luật.  o đó, c n ghi nhận cho nguy n đơn được quyền 
y u c u cơ qu n có thẩm quyền xử lý tài sản thế chấp để đảm bảo thu hồi nợ 
trong trường hợp bị đơn kh ng trả được nợ.  

[9] Về án ph : Bị đơn phải nộp toàn bộ án ph  là 5% giá ngạch giá trị tài 
sản tr nh chấp theo quy định tại điểm b khoản 1  iều 24 và khoản 2  iều 26 củ  
Nghị quyết số 326 ngày 30 tháng 12 năm 2016 củ  Ủy b n Thường vụ Quốc hội.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 ăn cứ vào khoản 1  iều 30, điểm b khoản 1  iều 35; điểm a khoản 1 
 iều 39, các điều 91, 144 và 147, điểm b khoản 2  iều 227; các điều 299, 317, 
320, 323, 463, 466, 468 và 470 củ  Bộ luật dân sự năm 2015. 

Tuy n xử:  

1. Buộc  ng Tr n Văn   có nghĩ  vụ trả cho Ngân hàng N Vi t N m số 
tiền là: 428.554.167đ  bốn trăm h i mươi tám tri u năm trăm năm mươi bốn 
nghìn một trăm sáu mươi bảy đồng , trong đó: Nợ gốc là 150.000.000đ  một 
trăm năm mươi tri u đồng , nợ l i là 278.554.167đ (h i trăm bảy mươi tám tri u 
năm trăm năm mươi bốn nghìn một trăm sáu mươi bảy đồng). 

2. Trường hợp  ng Tr n Văn   kh ng trả được nợ hoặc trả nợ kh ng đ y 
đủ thì Ngân hàng N Vi t N m được quyền y u c u  hi cục Thi hành án dân sự 
có thẩm quyền xử lý tài sản đ  thế chấp theo hợp đồng thế chấp tài sản số 7006-
L L-2010 00396 ngày 18 tháng 5 năm 2010, được ký kết giữ  Ngân hàng N  hi 
nhánh huy n  , tỉnh H với  ng Tr n Văn   và bà L  Thị   để đảm bảo thu hồi 
nợ. 
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3. Về án ph  dân sự sơ thẩm: Ông Tr n Văn   phải nộp 21.142.000đ (h i 
mươi mốt tri u một trăm bốn mươi h i nghìn đồng . Ngân hàng N Vi t N m, chi 
nhánh huy n  , tỉnh H được nhận lại 10.000.000đ  mười tri u đồng  tiền tạm 
ứng án ph  đ  nộp theo bi n l i thu số 0020671 ngày 19 tháng 4 năm 2019 củ  
 hi cục Thi hành án dân sự huy n  hụng Hi p, tỉnh Hậu Gi ng. 

Kể t  ngày tiếp theo củ  ngày xét xử sơ thẩm cho đến khi thi hành án 
xong, b n phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền l i củ  số tiền còn phải thi 
hành án theo mức l i suất các b n th   thuận nhưng phải ph  hợp với quy định 
củ  pháp luật; nếu kh ng có th   thuận về mức l i suất thì quyết định theo mức 
l i suất quy định tại khoản 2  iều 468 củ  Bộ luật  ân sự năm 2015. 

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo  iều 2 Luật thi hành án 
dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 
quyền th   thuận thi hành án, quyền thi hành án, tự nguy n thi hành án hoặc bị 
cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các  iều 6, 7, 7 , 7b và 9 Luật thi hành 
án dân sự; thời hi u thi hành án được thực hi n theo quy định tại  iều 30 Luật 
thi hành án dân sự. 

 ác đương sự có quyền làm đơn kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể t  
ngày tuy n án, đối với đương sự vắng mặt tại phi n tò  hoặc kh ng có mặt khi 
tuy n án mà có lý do ch nh đáng thì thời hạn kháng cáo được t nh t  ngày nhận 
được bản án hoặc bản án được ni m yết theo quy định củ  Bộ luật tố tụng dân 
sự. 

Nơi nhận: 

- T N  tỉnh Hậu Gi ng; 
- VKSN  H. hụng Hi p; 
-  hi cục TH  S H. hụng Hi p; 
-  ác đương sự; 
- Lưu VT, hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

Hồ Hữu Thắng 
 


